
TUẦN: 18 (Từ 3/1 đến 7/1/2022) – Lớp: 2A1

	THỨ
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 3 /1
	

Sáng
	
	
	
	
	NGHỈ BÙ TẾT 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	      DƯƠNG LỊCH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
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Sáng
	1
	1+2
	8 giờ
30
	TV
	Ôn tập cuối học kì 1 tiết 1 + 2

	Mục 1, 2, 3
	Dạy Online
	ID: 9363170753

	
	
	2
	3+4
	
	TV
	Ôn tập cuối học kì 1 tiết 3+4
	Mục 4,5
	Gửi video qua zalo
	MK: 123456




	
	
	3
	1
	
	Toán
	Bài 34: Ôn tập hình phẳng
(Tiết 2 - Luyện tập - tr.130)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	4
	18
	
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối kì I
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	5
	2
	9 giờ 15
	Toán
	Bài 35: Ôn tập đo lường  (Tiết 1 – Luyện tập – tr.132)
	
	Dạy Online
	

	
	
Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                          - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 ( phát lại thứ hai)
                          - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu tuần trước)
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Sáng
	1
	
	8 giờ
30

	TV
	HS làm bài kiểm tra TV viết
	
	Online
	

	
	
	2
	
	9 giờ
30
	Toán
	HS làm bài kiểm tra Toán
	
	Online
	

	
	
	3
	
	10 giờ 25
	TV
	HS làm bài kiểm tra TV đọc hiểu
	
	Online
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ hai )
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2  

	













NĂM
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Sáng
	1
	5+6

	
	TV


 
	Ôn tập cuối học kì 1 tiết 5+6


	Mục 6,7,8
	Giao BT qua zalo

	

	
	
	2
	3
	
	Toán
	Bài 35: Ôn tập đo lường  (Tiết 2 – Luyện tập – tr.133)

	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	3
	18

	
	HĐTN
	CĐ18. Người trong một nhà.
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	4
	18
	
	TN và XH
	Bài 17: Động vật sống ở đâu?
	Giảm HĐ: Tìm hiểu, điều tra một số động vật có ở xung quanh và mô tả được môi trường sống của chúng.
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	5
	18
	
	Âm nhạc
	Hát:
	
	
	

	
	
Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                             - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 
                             - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ tư)                             

	

SÁU
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Sáng
	1
	4+5
	19
giờ
30

	Toán
	    Ôn tập chung (tiết 1+2)
	Giao bài cho HS tự ôn tập và đến lớp chữa 2 tiết
	Dạy Online
	

	
	
	2
	7
	 20
giờ 15
	TV

	Ôn tập cuối học kì 1 tiết 7
	
Mục 9,10
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	3
	8
	
	TV
	Ôn tập cuối học kì 1 tiết 8
	Mục 11
	Giao BT qua zalo
	

	
	
Chiều
	4
	18
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	5
	18
	
	SHTT
	
	
	
	

	
	
	Lịch học trên truyền hình:
                           - VTV7: 15h – 15h30’: Tiếng Anh lớp 2 (phát lại thứ hai)
                           - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm)
                           - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2                           

	BẢY
8/1
	Chiều
	Lịch học trên truyền hình:
                            - VTV7: 15h30’ – 16h: Toán lớp 2 (phát lại thứ năm)
                            - VTV7: 16h – 16h30’: Tiếng Việt lớp 2 (phát lại thứ sáu)                            


BGĐT; 6 lượt                                                                                           Ngày 31 tháng 12 năm 2021
       Đồ dùng……lượt                                                                                                   Tổ trưởng
           
                   									

                                                                                                Nguyễn Thị Thanh Hương



